
STT Họ và tên Nam Nữ CMTND Ngày cấp Nơi cấp Địa chỉ Đơn vị
Điểm 

thi
Kết quả

1 Phan Huỳnh Đức Chính x 023532849 8/13/2010
Công an thành phố 

Hồ Chí Minh
26 Đạt

2 Nguyễn Thanh Sơn x 186217169 10/27/2015
Công an tỉnh Nghệ 

An
28 Đạt

3 Bùi Quang Đức x 024123239 8/20/2007
Công an thành phố 

Hồ Chí Minh
28 Đạt

4 Nguyễn Văn Đỏ x 072086001243 4/5/2016
Cục cảnh sát ĐKQL 
cư trú và DLQG về 

dân cư
28 Đạt

5 Nguyễn Quốc Thái x 311933099 11/18/2016
Công an tỉnh Tiền 

Giang
29 Đạt

6 Nguyễn Thị Lý x 024580467 9/16/2015
Công an thành phố 

Hồ Chí Minh
29 Đạt

7 Nguyễn Thị Kim Hạnh x 079188009868 4/6/2018
Cục cảnh sát ĐKQL 
cư trú và DLQG về 

dân cư
30 Đạt

8 Đặng Thị Thanh Vy x 079186007677 5/22/2017
Cục cảnh sát ĐKQL 
cư trú và DLQG về 

dân cư
28 Đạt

9 Nguyễn Thị Mỹ Hường x 245197758 10/19/2009
Công an tỉnh Đắk 

Nông
30 Đạt

10 Nguyễn Ngọc Anh Thư x 250478224 2/4/2012
Công an tỉnh Lâm 

Đồng
29 Đạt
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11 Nguyễn Thanh Toàn x 205109666 2/25/2015
Công an tỉnh Quảng 

Nam
29 Đạt

12 Phạm Phú Quốc x 311703102 9/28/2009
Công an tỉnh Tiền 

Giang
28 Đạt

13 Quách Hoàng Hà x 331751667 8/4/2010
Công an tỉnh Vĩnh 

Long
29 Đạt

14 Phạm Văn Do x 023394524 8/22/2015
Công an thành phố 

Hồ Chí Minh
28 Đạt

15 Lâm Phụng Mai x 023558246 2/20/2013
Công an thành phố 

Hồ Chí Minh
29 Đạt

16 Phạm Văn Hoàng x 072070000719 3/22/2016
Cục cảnh sát ĐKQL 
cư trú và DLQG về 

dân cư
27 Đạt

17 Nguyễn Thị Mỹ Trinh x 023192980 2/9/2009
Công an thành phố 

Hồ Chí Minh
29 Đạt

18 Nguyễn Hữu Phan An x 023863079 7/16/2015
Công an thành phố 

Hồ Chí Minh
29 Đạt

19 Mai Tuyến Long x 024813618 2/2/2009
Công an thành phố 

Hồ Chí Minh
29 Đạt

20 Bùi Tuấn Ngọc x 025325044 6/23/2010
Công an thành phố 

Hồ Chí Minh
28 Đạt

21 Nguyễn Thị Luận x 241056019 1/21/2009
Công an tỉnh Đắk 

Lắk
29 Đạt

22 Trịnh Thị Duyên x 172835845 5/8/2004
Công an tỉnh Thanh 

Hóa
29 Đạt



23 Phạm Hoài Bảo x 023468541 9/10/2007
Công an thành phố 

Hồ Chí Minh
28 Đạt

24 Trần Thị Vân Anh x 212044119 7/5/2011
Công an tỉnh Quảng 

Ngãi
29 Đạt

25 Nguyễn Hoàng Việt x 079079000084 12/15/2015
Cục cảnh sát ĐKQL 
cư trú và DLQG về 

dân cư
29 Đạt

26 Võ Huỳnh Liêu x 072087004589 5/28/2018
Cục cảnh sát ĐKQL 
cư trú và DLQG về 

dân cư
29 Đạt

27 Nguyễn Thị Ngọc Hạnh x 023523544 6/23/2011
Công an thành phố 

Hồ Chí Minh
29 Đạt

28 Nguyễn Đức Diệp x 151324419 1/30/2008
Công an tỉnh Thái 

Bình
29 Đạt

29 Cấn Nhất Tâm x 001079010580 3/29/2016
Cục cảnh sát ĐKQL 
cư trú và DLQG về 

dân cư
29 Đạt

30 Nguyễn Khoa Nguyên x 024455046 12/28/2012
Công an thành phố 

Hồ Chí Minh
29 Đạt

31 Nguyễn Thị Thu x 225319416 11/3/2009
Công an tỉnh Khánh 

Hòa
29 Đạt

32 Trần Thị Lệ Hằng x 079189004292 5/4/2017
Cục cảnh sát ĐKQL 
cư trú và DLQG về 

dân cư
29 Đạt

33 Hồ Chí Thành x 023840880 05/01/2009
Công an thành phố 

Hồ Chí Minh
29 Đạt

34 Lê Nguyên Tường x 049082000065 9/19/2016
Cục cảnh sát ĐKQL 
cư trú và DLQG về 

dân cư
29 Đạt



35 Trương Thị Hường x 285268744 11/3/2006
Công an tỉnh Bình 

Phước
29 Đạt

36
Nguyễn Thị Phương 
Thảo

x 025113980 7/29/2009
Công an thành phố 

Hồ Chí Minh
28 Đạt

37 Trần Thị Năng x 025687772 12/18/2012
Công an thành phố 

Hồ Chí Minh
29 Đạt

38 Lê Minh Tâm x 023104046 10/12/2010
Công an thành phố 

Hồ Chí Minh
29 Đạt

39 Đỗ Trung Anh x 022992806 3/25/2011
Công an thành phố 

Hồ Chí Minh
26 Đạt

40 Lê Thanh Hòa x 024010276 8/8/2012
Công an thành phố 

Hồ Chí Minh
29 Đạt

41 Nguyễn Thị Hạnh x 205114128 8/2/2012
Công an tỉnh Quảng 

Nam
28 Đạt

42 Lê Thị Hằng x 230799083 4/10/2006 Công an tỉnh Gia Lai 29 Đạt

43 Võ Ngọc Diệu x 311812062 11/25/2016
Công an tỉnh Tiền 

Giang
29 Đạt

44 Nguyễn Tài Danh x 301014372 2/6/2012
Công an tỉnh Long 

An
29 Đạt

45 Trần Đức Duy x 225339684 03/11/2004
Công an tỉnh Khánh 

Hòa
30 Đạt

46
Nguyễn Thị Huỳnh 
Giao

x 312065681 8/15/2012
Công an tỉnh Tiền 

Giang
29 Đạt
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47
Huỳnh Thị Thanh 
Tuyền

x 301294251 2/8/2012
Công an tỉnh Long 

An
29 Đạt

48 Trần Thanh Phương x 024208744 6/3/2013
Công an thành phố 

Hồ Chí Minh
29 Đạt

49 Cao Thị Ngọc Thương x 023929733 10/05/2008
Công an thành phố 

Hồ Chí Minh
29 Đạt

50
Nguyễn Thanh Thanh 
Huyền

x 024623219 5/15/2013
Công an thành phố 

Hồ Chí Minh
29 Đạt

51 Nguyễn Thị Diệu Thu x 273472118 12/7/2008
Công an tỉnh Bà Rịa - 

Vũng Tàu
29 Đạt

52
Nguyễn Thanh Thiên 
Hương

x 312042945 1/10/2015
Công an tỉnh Tiền 

Giang
29 Đạt

53
Nguyễn Huỳnh Cẩm 
Hồng

x 312077650 12/5/2014
Công an tỉnh Tiền 

Giang
29 Đạt

54 Nguyễn Ngọc Anh Thư x 079185004527 8/8/2016
Cục cảnh sát ĐKQL 
cư trú và DLQG về 

dân cư
27 Đạt

55 Trương Văn Giang x 024963966 8/5/2008
Công an thành phố 

Hồ Chí Minh
29 Đạt

56 Lê Hoàng Kim Tiến x 215414455 1/19/2013
Công an tỉnh Bình 

Định
28 Đạt

57 Võ Thái Nhật x 025561151 2/6/2012
Công an thành phố 

Hồ Chí Minh
28 Đạt

58 Nguyễn Phúc Đức x 023777468 11/12/2008
Công an thành phố 

Hồ Chí Minh
29 Đạt



59 Diệp Thế Thanh x 034069002497 5/24/2016
Cục cảnh sát ĐKQL 
cư trú và DLQG về 

dân cư
27 Đạt

60 Phạm Văn Nga x 025072000301 2/17/2017
Cục cảnh sát ĐKQL 
cư trú và DLQG về 

dân cư
28 Đạt

61 Đỗ Thành Nhân x 280839116 10/20/2010
Công an tỉnh Bình 

Dương
28 Đạt

62 Phạm Mạnh Huấn x 023107920 4/20/2007
Công an thành phố 

Hồ Chí Minh
27 Đạt

63 Lê Trần Thanh Tiên x 212219008 6/6/2016
Công an tỉnh Quảng 

Ngãi
29 Đạt

64 Nguyễn Hồng Đức x 280700528 24/07/2006
Công an tỉnh Bình 

Dương
29 Đạt

65 Trần Hoài Nam x 036076005848 4/2/2018
Cục cảnh sát ĐKQL 
cư trú và DLQG về 

dân cư
27 Đạt

66 Phạm Anh Tuấn x 079079003688 2/17/2017
Cục cảnh sát ĐKQL 
cư trú và DLQG về 

dân cư
29 Đạt

67 Nguyễn Trí Trung x 023882645 6/12/2012
Công an thành phố 

Hồ Chí Minh
27 Đạt

68 Phạm Vũ Anh Tuấn x 280646484 4/15/2011
Công an tỉnh Bình 

Dương
30 Đạt

69 Trần Phú Quốc x 023880752 2/2/2009
Công an thành phố 

Hồ Chí Minh
29 Đạt

70 Phan Đức Hòa x 212289586 2/19/2016
Công an tỉnh Quảng 

Ngãi
29 Đạt



71 Nguyễn Chí Công x 023152650 12/25/2013
Công an thành phố 

Hồ Chí Minh
29 Đạt

72 Nguyễn Thanh Phong x 272009890 3/15/2011
Công an tỉnh Đồng 

Nai
28 Đạt

73 Nguyễn Văn Tiến x 162259324 2/23/2005
Công an tỉnh Nam 

Định
28 Đạt

74 Dương Công Kiêm x 025694876 11/4/2015
Công an thành phố 

Hồ Chí Minh
29 Đạt

75 Đàm Quang Tĩnh x 111849483 5/4/2011
Công an thành phố 

Hà Nội
29 Đạt

76 Phạm Hoàng Đinh Khoa x 301270094 3/4/2013
Công an tỉnh Long 

An
28 Đạt

77 Phạm Viết Tập x 037084005138 10/10/2018
Cục cảnh sát ĐKQL 
cư trú và DLQG về 

dân cư
27 Đạt

78 Nguyễn Ngọc Minh x 023855340 6/4/2009
Công an thành phố 

Hồ Chí Minh
28 Đạt

79 Nguyễn Hữu Quan x 280914394 10/28/2007
Công an tỉnh Bình 

Dương
29 Đạt

KT. TRƯỞNG PHÒNG

Dương Ngọc Thanh Trúc

Chuyên viên chấm thi
PHÓ TRƯỞNG PHÒNG

Đặng Mỹ Linh


